
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Vệ Sơn Đông, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TUỆ MINH 

0109347200

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết:
- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.

2592(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Trừ hoạt động 
đấu giá);
- Đại lý xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đấu giá).

4513

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác;
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống).

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TUỆ MINH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE MINH PRODUCTION JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TUEMINH.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366127333
Email: tueminh.vc@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: 
- Bán buôn mô tô, xe máy;
- Bán lẻ mô tô, xe máy.

4541

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy;
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

4543

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

4610

13. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

15. Sản xuất giày, dép 1520

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: 
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; 
- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa).

1512

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

19. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Đúc sắt, thép 2431

22. Đúc kim loại màu 2432

23. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

24. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn kim loại khác.

4662
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26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). 
Cụ thể: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh. 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không bao 
gồm kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi 
trường).

4669

27. Tái chế phế liệu
Không bao gồm kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường.

3830

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp.

4649

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh. 
Cụ thể: Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện; Bán lẻ phụ tùng xe 
đạp.

4773

36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

37. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:
- Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ 
Trung tâm dịch vụ việc làm).

7810

38. Cung ứng lao động tạm thời 7820

39. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
-  Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước. 

7830
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN QUỐC 
SỬU

Thôn Trung 
Thành, Xã Lâm 
Trung Thủy, 
Huyện Đức Thọ, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

183304226

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
-  Dịch vụ nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 CHU THỊ 
HẠNH

Thôn Vệ Sơn 
Đông, Xã Tân 
Minh, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

0351780014
33

3 CHU THẾ 
PHƯỚC

Số 27, ngõ 30 phố 
Trần Quý Kiên, 
Tổ 14, Phường 
Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0270810005
29

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183304226
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Thành, Xã Lâm Trung Thủy, Huyện Đức 
Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC SỬU Nam

19/03/1985 Kinh Việt Nam

18/02/2011 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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